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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
   TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 12/2016/NQ-HĐND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2016


NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Quảng Bình 

(nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); 

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; 

Xét Tờ trình số 2046/TTr-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) như sau:
Tổng số vốn đầu tư công và trả nợ năm 2017 (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý): 1.014.400 triệu đồng

(Một nghìn không trăm mười bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng)

Bao gồm:

1.  Vốn đầu tư công: 
894.800 triệu đồng

1.1. Vốn do tỉnh phân bổ:
        531.947 triệu đồng

· Vốn tập trung trong nước:
 207.427 triệu đồng

· Vốn thu cấp quyền sử dụng đất:
145.520 triệu đồng

· Vốn xổ số kiến thiết:
36.000 triệu đồng
· Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào cửa khẩu tỉnh Quảng Bình:
   63.000 triệu đồng

· Phí tham quan danh lam thắng cảnh khu vực Phong Nha:
15.000 triệu đồng

· Các nguồn thu bổ sung năm 2017:
  65.000 triệu đồng
1.2. Vốn do các huyện, thị xã, thành phố phân bổ:
  362.853 triệu đồng

· Vốn tập trung trong nước:
128.373 triệu đồng

· Vốn thu cấp quyền sử dụng đất:
234.480 triệu đồng

2. Vốn trả nợ gốc (bội thu ngân sách địa phương):         119.600 triệu đồng                             
3. Nguyên tắc phân bổ, cơ cấu nguồn vốn, phương án phân bổ và danh mục các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.
	
	CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang


PHỤ LỤC 1: CƠ CẤU PHÂN BỔ

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VÀ TRẢ NỢ GỐC NĂM 2017 TỈNH QUẢNG BÌNH

(NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ) 

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND                                                                        ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Cơ cấu nguồn vốn
	KH ĐTC
2016
	KH ĐTC
2017
	Tăng (+)
Giảm (-)

	*
	TỔNG CỘNG 
	    865.000 
	1.014.400 
	149.400 

	I
	Vốn do tỉnh phân bổ
	     511.954 
	    531.947 
	19.993 

	1
	Cân đối ngân sách tỉnh:
	     451.954 
	    388.947 
	-63.007 

	-
	Vốn tập trung trong nước
	      248.400 
	207.427 
	-40.973 

	-
	Thu cấp QSD đất
	     167.554 
	    145.520 
	-22.034 

	-
	Nguồn xổ số kiến thiết
	       36.000 
	      36.000 
	0 

	2
	Các nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách
	       60.000 
	      78.000 
	18.000 

	-
	Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào cửa khẩu tỉnh Quảng Bình để lại cho đầu tư
	45.000
	63.000
	18.000

	-
	Phí tham quan danh lam thắng cảnh khu vực Phong Nha để lại cho đầu tư
	15.000
	15.000
	0

	3
	Các nguồn bổ sung năm 2017
	                -   
	      65.000 
	65.000 

	II
	Vốn do huyện, thị xã, thành phố phân bổ
	     353.046 
	362.853 
	9.807 

	1
	Vốn tập trung trong nước 
	     165.600 
	    128.373 
	-37.227 

	2
	Nguồn thu cấp QSD đất
	     187.446 
	234.480
	47.034

	III
	Trả nợ gốc (bội thu ngân sách địa phương) 
	
	119.600
	119.600

	1
	Cấp tỉnh
	
	65.813
	65.813

	2
	Cấp huyện
	
	53.787
	53.787


PHỤ LỤC 2: NGUỒN VỐN DO TỈNH PHÂN BỔ

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 TỈNH QUẢNG BÌNH

(NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ) 

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND                                                                        ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Phương án phân bổ
	KH ĐTC
2016
	KH ĐTC
2017
	Tăng (+)

Giảm (-)

	*
	TỔNG VỐN DO TỈNH PHÂN BỔ

	511.954
	531.947
	19.993

	I
	Phân bổ các lĩnh vực theo quy định
	157.790
	157.972
	182

	1
	Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ

	8.300
	9.095
	795

	2
	Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

	108.200
	105.350
	-2.850

	-
	NSTT & Thu CQSĐ
	83.200
	83.750
	550

	-
	Nguồn xổ số kiến thiết (60%)
	25.000
	21.600
	-3.400

	3
	Lĩnh vực Y tế

	18.040
	13.977
	-4.063

	-
	NSTT & Thu CQSĐ
	7.040
	
	-7.040

	-
	Nguồn xổ số kiến thiết (40%)
	11.000
	13.977
	2.977

	4
	Đầu tư hạ tầng KKT Cửa khẩu Cha Lo và các xã thuộc KKT
	15.750
	22.050
	6.300

	5
	Đầu tư các công trình tại VQG PN - KB
	7.500
	7.500
	-

	II
	Phân bổ các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên
	167.398
	259.610
	92.212

	1
	Trả nợ XDCB 
	49.177
	45.812
	-3.365

	
	Trong đó: Trả nợ nhỏ lẻ các DA hoàn thành, quyết toán hàng năm
	-
	10.000
	10.000

	2
	Phân bổ cho các dự án hoàn thành quyết toán năm 2015, 2016
	8.121
	5.697
	-2.424

	3
	Vốn đối ứng các dự án ODA
	72.600
	76.907
	4.307

	4
	Hỗ trợ DN theo các chính sách ưu đãi của tỉnh và hỗ trợ các dự án PPP (đối tác công tư)
	17.000
	61.250
	44.250

	
	Trong đó:
	
	
	

	-
	Bổ sung hỗ trợ FLC

	
	33.750
	33.750

	-
	Bổ sung hỗ trợ du lịch
	
	7.500
	7.500

	-
	Hỗ trợ ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP
	2.000
	
	-2.000

	5
	Hỗ trợ cho các DN cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích
	1.000
	1.000
	-

	6
	Chuẩn bị đầu tư
	5.000
	5.000
	-

	7
	Phân bổ cho 4 CTMT phân cấp về NS tỉnh
	14.500
	4.168
	-10.332

	-
	CT theo QĐ 755 (CT 134 kéo dài)
	
	
	

	-
	CT ĐTPT tuyến biên giới (CT 160)
	
	
	

	-
	CT di dân, định canh định cư
	
	
	

	-
	CT hỗ trợ nhà ở phòng chống bão lụt
	
	
	

	8
	Dự phòng (10% cân đối NSĐP, năm 2016 đã sử dụng hết) 
	-
	59.776
	59.776

	III
	Bố trí các công trình chuyển tiếp, khởi công mới theo thứ tự ưu tiên
	186.766
	114.365
	-72.401

	1
	Bố trí các dự án trọng điểm của tỉnh
	88.100
	20.000
	-68.100

	-
	Trụ sở Tỉnh ủy
	25.600
	10.000
	-15.600

	-
	Cầu Nhật Lệ 2
	52.500
	0
	-52.500

	-
	Trung tâm Văn hóa tỉnh
	5.000
	10.000
	5.000

	-
	Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Văn hóa
	5.000
	0
	-5.000

	-
	Trụ sở làm việc Huyện ủy Quảng Trạch
	
	
	

	-
	Trụ sở làm việc UBND huyện Quảng Trạch
	
	
	

	-
	Trụ sở làm việc Thành ủy Đồng Hới
	
	
	

	-
	Trụ sở làm việc UBND Đồng Hới
	
	
	

	2
	Các dự án chuyển tiếp sang 2016 - 2020
	88.657
	58.240
	-30.417

	3
	Các dự án khởi công mới 2016
	10.009
	19.601
	9.592

	4
	Các dự án khởi công mới 2017
	
	16.524
	16.524


PHỤ LỤC 3: PHÂN BỔ VỐN CHO HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 TỈNH QUẢNG BÌNH

(NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ) 

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND                                                                        ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Huyện/Thị xã/Thành phố
	Tổng số
vốn năm
2017
	Trong đó:

	
	
	
	Vốn
tập trung trong nước
	Vốn cấp
quyền sử
dụng đất

	 
	TỔNG CỘNG 
	362.853
	128.373
	234.480

	 
	Mức tối thiểu cho GD - ĐT và dạy nghề
	83.328
	 
	 

	 
	Mức tối thiểu cho Khoa học - Công nghệ
	8.333
	 
	 

	 
	PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ
	362.853
	128.373
	234.480

	1
	Thành phố Đồng Hới 
	 169.435 
	23.915 
	 145.520 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho GD - ĐT và dạy nghề 
	 34.698 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho KH - CN
	 3.470 
	 
	 

	2
	Huyện Minh Hóa 
	 16.397 
	14.797 
	1.600

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho GD - ĐT và dạy nghề 
	 4.152 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho KH - CN
	 415 
	 
	 

	3
	Huyện Tuyên Hóa
	 16.491 
	12.011 
	 4.480 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho GD - ĐT và dạy nghề 
	 4.712 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho KH - CN
	 471 
	 
	 

	4
	Huyện Quảng Trạch
	 21.452 
	 12.332 
	 9.120 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho GD - ĐT và dạy nghề 
	 5.744 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho KH - CN
	 574 
	 
	 

	5
	Thị xã Ba Đồn
	 36.487 
	16.487 
	 20.000 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho GD - ĐT và dạy nghề 
	 8.370 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho KH - CN
	 837 
	 
	 

	6
	Huyện Bố Trạch
	43.724 
	 19.724 
	 24.000 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho GD - ĐT và dạy nghề 
	 10.774 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho KH - CN
	 1.077 
	 
	 

	7
	Huyện Quảng Ninh
	 23.379 
	 11.219 
	 12.160 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho GD - ĐT và dạy nghề 
	 5.912 
	 
	 

	
	- Mức vốn tối thiểu cho KH - CN
	 591 
	 
	 

	8
	Huyện Lệ Thủy
	35.488 
	17.888 
	 17.600 

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	 
	- Mức vốn tối thiểu cho GD - ĐT và dạy nghề 
	 8.966 
	 
	 

	 
	- Mức vốn tối thiểu cho KH - CN
	 897 
	 
	 


PHỤ LỤC 4: PHÂN BỔ CHI TIẾT CÁC LĨNH VỰC

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 TỈNH QUẢNG BÌNH

(NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ) 

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND                                                                        ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

1. Phụ lục 5: Lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

2. Phụ lục 6: Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo.

3. Phụ lục 7: Lĩnh vực Y tế.

4. Phụ lục 8: Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo và các xã thuộc Khu kinh tế Cha Lo.

5. Phụ lục 9: Đầu tư các công trình tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

6. Phụ lục 10: Trả nợ xây dựng cơ bản.

7. Phụ lục 11: Các dự án hoàn thành, quyết toán năm 2015, 2016.

8. Phụ lục 12: Đối ứng các dự án ODA.

9. Phụ lục 13: Các chương trình mục tiêu phân cấp về ngân sách tỉnh.

10. Phụ lục 14: Các công trình trọng điểm.

11. Phụ lục 15: Các dự án chuyển tiếp.

12. Phụ lục 16: Các dự án khởi công mới năm 2016.

13. Phụ lục 17: Các dự án khởi công mới năm 2017.
14. Phụ lục 18: Trả nợ gốc năm 2017 (nguồn bội thu NS địa phương).
� Tăng 34,68% so với kế hoạch ĐTC 2016, số phân bổ đã khấu trừ trả nợ vay KCH KM 65.813 triệu đồng. 


� Kế hoạch ĐTC 2016: 2% cân đối NSĐP


� Kế hoạch ĐTC 2016: 21% cân đối NSĐP


� Ưu tiên cho lĩnh vực Y tế, Giáo dục, lồng ghép nông thôn mới.


� Theo chủ trương tại Văn bản số 1601/UBND-KTTH ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình.





PAGE  

